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9.1. Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở Việt Nam, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)
Trong nghiên cứu của Vũ Thị Bích Ngọc và nnk (2016) đã Xử lý màu nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp oxy hóa nâng cao đã ....
Ngành dệt may đã phát triển từ rất lâu trên thế giới , nhưng nó chỉ mới hình thành và phát triển hơn 100 năm nay ở nước ta. Trong những nằm gần đây, nhờ chính sách đổi mới mở cửa ở Việt Nam, đã có 72 doanh nghiệp nhà nước, 40 doanh nghiệp tư nhân, 40 dự án liên doanh và 100% vốn đầu tư nước ngoài cùng rất nhiều các tổ chức đang hoạt
động trong lĩnh vực sợi, dệt, nhuộm.
Ngành dệt may là một trong những ngành sản xuất đóng góp kim ngạch xuất khẩu rất lớn, lại thu hút nhiều lao động nên được chú trọng nhiều ở Việt Nam như một ngành xuất khẩu quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.
Ngoài nguồn nước thải trong công đoạn nhuộm có nồng độ, thành phần ô nhiễm cao mà tất cả các công đoạn đều phát sinh nước thải, thành phần nước thải thường không ổn định, thay đổi theo loại nguyên liệu, loại thuốc nhuộm, loại hóa chất, chất trợ, quy trình công nghệ… Về cơ bản, nước thải nhuộm thường có nhiệt độ, độ màu và COD cao. Độ màu cao do dư lượng thuốc nhuộm trong nước thải gây màu cho nguồn tiếp nhận, ảnh hưởng tới quá trình quang hợp của các loài thuỷ sinh, ảnh hưởng tới cảnh quang. Các chất độc nặng như sunfit kim loại nặng, các hợp chất halogen hữu cơ (AOX) có khả năng tích tụ trong cơ thể sinh vật với hàm lượng tăng dần theo chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái nguồn nước, gây ra một số bệnh mãn tính đối với người và động vật.
Làng nghề Vạn Phúc chỉ là một trong số rất nhiều những làng nghề dệt nhuộm hiện đang hoạt động nhưng không có các biện pháp xử lý các nguồn ô nhiễm phát sinh. Điều này gây nên nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, và tác động tiêu cực lâu dài. Vì vậy việc nghiên cứu phương pháp xử lý các nguồn gây ô nhiễm nói chung và nước thải nói riêng ở các làng nghề dệt nhuộm cần phải được quan tâm thực hiện. Một số kỹ thuật đã được nghiên cứu để loại bỏ các loại thuốc nhuộm azo khỏi nước thải gồm: xử lý hóa học, vật lý và sinh học hoặc kết hợp các quá trình này như: hấp phụ, hydrogen peroxide, xử lý sinh học, lọc màng... 
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Hình 1. Nước thải từ các cơ sở dệt nhuộm của làng nghề xả ra môi trường
Để xử lý nước thải dệt nhuộm, người ta đã áp dụng các kỹ thuật khác nhau như phương pháp oxy hóa bậc cao, phương pháp hóa lý: keo tụ, tạo bông, lắng, tuyển nổi, hấp phụ… Tuy nhiên khi áp dụng các công nghệ này hoặc kết hợp chúng với nhau thường không có hiệu quả cao, nước thải sau xử lý củng không đảm bảo tiêu chuẩn xả thải song lại phát sinh thêm chất thải nguy hại là bùn hóa phẩm làm tốn thêm chi phí hóa chất xử lý cao. Một trong những nguyên nhân chính làm ảnh nưởng đến quá trình xử lý là sự có mặt của các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong nước thải.
Đối với xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp oxy hóa bậc cao sử dụng các chất oxy hóa như Chlorine (Cl2), Hydroxy Peroxide (H2O2) và Ozone (O3), với Cl2 được đánh giá là chất oxy hóa kinh tế nhất nhưng vẫn có nhược điểm là chi phí đầu tư và chi phí vận hành cao, đặc biệt là không thích hợp để xử lý nước thải dệt nhuộm có nồng độ chất ô nhiễm lớn. Mặt khác, quá trình xử lý sinh học cũng có thể được ứng dụng để xử lý nước thải dệt nhuộm với hiệu quả cao, không tốn nhiều chi phí và không tạo ra nhiều chất thải gây ảnh hưởng đến môi trường nhưng lại không được ứng dụng phổ biến ở Việt Nam.
Nguyễn Khởi Nghĩa (2017) đã tiến hành nghiên cứu và tuyển chọn một số dòng nấm từ gỗ mục có khả năng phân loại màu thuốc nhuộm ở Đồng bằng sông Cửu Long. Được tiến hành khử trên 2 màu: xanh (Bromophenol Blue) và đen (Brilliant Black BN). Định tính và định lượng khả năng loại bỏ màu thuốc nhuộm trên môi trường MT3, bổ sung 0,5 g/l thuốc nhuộm. Kết quả nghiên cứu cho thấy tổng cộng 54 dòng nấm từ gỗ mục được phân lập, trong đó 12 và 15 trong số 54 dòng nấm phân lập lần lượt thể hiện khả năng loại bỏ màu thuốc nhuộm xanh và đen. Hai dòng nấm ký hiệu HG1 và TV13 thể hiện khả năng loại bỏ thuốc nhuộm xanh và đen cao nhất. Dòng nấm HG1 loại bỏ màu xanh cao nhất trong 8 ngày nuôi cấy, giảm 457 mg/l, chiến 92% nồng độ ban đầu trong khi dòng nấm TV13 có khả năng loại bỏ màu tốt nhất sau 7 ngày nuôi cấy, giảm 493 mg/l, chiếm 99% nồng độ ban đầu. Kết quả định danh 2 dòng nấm trên thuộc chi Marasmiellus, tuy nhiên dòng nấm thối trắng có nhược điểm là cần quá nhiều cơ chất phát triển và có tốc độ sinh trưởng chậm.
Nguyễn Thị Lan Anh và cộng sự (2014) đã nghiên cứu hỗn hợp ba chủng nấm FBV25, FBV28, FBVLa1 được phân lập từ gỗ mục rừng quốc gia Ba Vì và rơm mục Ninh Bình được cố định thành công trên vật liệu polypropylene (PP). Khả năng loại được các màu tổng hợp acid red 299 (NY1), acid red 266 (NY7), acid blue 62 (NY3), acid blue 281 (NY5), acid blue 113 (IN13), Remazol Brilliant Blue R (RBBR) và xanh dương hoạt tính. Nguồn nước thải được lấy từ nhà máy nhuộm Nam Định. Nghiên cứu thực hiện trên quy mô phòng thí nghiệm. Ở mô hình 100 ml, hỗn hợp ba chủng nấm được cố định trên vật liệu PP có khả năng loại được 86 % màu tổng hợp có nồng độ 100 mg/l sau 144 giờ và 80 % màu xanh hoạt tính có nồng độ 240 mg/l sau 166 giờ nuôi cấy. Đối với quy mô 10 lít, sau 54 giờ hỗn hợp ba chủng nấm cố định trên vật liệu PP chỉ loại được 55 % trong khi chỉ một mình chủng nấm FBV25 cố định trên vật liệu PP đã loại được 70 % màu xanh hoạt tính có nồng độ 142 mg/l. Chủng nấm FBV25 cố định trên vật liệu PP cũng loại bỏ được 94 % màu xanh hoạt tính từ nước thải có nồng độ 517 mg/l sau 96 giờ ở quy mô 50 lít. Đây là cơ sở khoa học để xây dựng quy trình công nghệ ở quy mô hiện trường để xử lí thuốc nhuộm trong nước thải của nhà máy nhuộm thuộc Tổng công ty dệt Nam Định.
Minh Thị Thảo và cộng sự (2016) đã nghiên cứu khả năng kích thích vi sinh vật của muối GUANIBIPHOS trong xử lý nước thải dệt nhuộm. Nguồn nước thải dệt nhuộm chứa vi sinh vật được cho vào bình Erlen, chứa bùn hoạt tính và bổ sung thêm muối Guanibiphos. Nghiên cứu ở các nồng độ: 10-2,10-4,10-6,10-8,10-10,10-12 g/l, tiến hành đồng thời ở mẫu trắng để so sánh. Các bình được lắc trên tủ ấm với mục đích cung cấp oxy cho VSV. Sau khoảng thời gian nhất định, tiến hành xác định COD. COD được xác định trên phương pháp hồi lưu dòng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 0h đến 1h ở tất cả các nồng độ hiệu quả xử lý COD không cao. Khoảng thời gian tiếp theo từ 1h – 2h, VSV hoạt động mạnh mẽ, dẫn đến lượng COD giảm mạnh, thời gian từ 2h – 4h chúng sẽ tiếptục xử lý các chất độc hại ở tốc độ không đổi, VSV hoạt động mạnh mẽ nhất ở pH = 7.
Thai Anh Nguyen và cộng sự (2016) đã nghiên cứ về khả năng của các chủng vi khuẩn Acidithiobacillus thiooxidans để loại bỏ lưu huỳnh màu xanh 15 (SB15) thuốc nhuộm từ các mẫu nước đã được kiểm tra với mục đích là để đánh giá khả năng A. thiooxidans để loại bỏ thuốc nhuộm lưu huỳnh từ giải pháp nhuộm tổng hợp và xác định các điều kiện tối ưu cho việc loại bỏ sinh học trong thuốc nhuộm lưu huỳnh từ giải pháp nhuộm tổng hợp. Kết quả là Acidithiobacillus thiooxidans được hấp thụ và làm giảm sulfur màu xanh 15 (SB15) trong thuốc nhuộm nước thải tổng hợp. Sau 20 phút hấp thụ sinh học, 87,5% và 91,4% của thuốc nhuộm và màu sắc đã được loại bỏ, tương ứng, với một nồng độ thuốc nhuộm ban đầu của 2000 mg L-1 [7].
Kỹ thuật lọc nano (NF) đã được chấp nhận rộng rãi không chỉ trong sản xuất nước uống mà còn sử dụng để xử  lý  nước thải công nghiệp hoặc trong các ứng dụng tái sử dụng nước thải cho các quá trình công nghiệp. Các nghiên cứu ứng dụng NF trong xử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm ở nhiệt độ phòng đã tiến hành và đã chứng tỏđược hiểu quảcủa nó cảở qui mô phòng thí nghiệm hay trên mô hình. Mục tiêu của nghiên cứu này tập trung vào khả năng xử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm của hai loại màng lọc Desal 5 DL, Desal 5 DK ở nhiệt độ từ 20  –  70oC với cả hai loại nước dệt nhuộm ở phòng thí nghiệm và nước thải thực tế. Hiệu suất xử lý của màng lọc được đánh giá qua cường độ lọc, khả năng loại bỏ muối và màu. Có sự tổn thương màng lọc xuất hiện ở NF DS5DL ở nhiệt độ cao (>50oC), vì thế màng lọc này bị loại bỏ trong loạt thí nghiệm kế tiếp. Chất lượng  nước lọc đảm bảo  cho  tái  sử dụng ở nhiệt độ tương đối cao (>50oC) để tiết kiệm nước và năng lượng. Ngoài ra, ảnh hưởng của cặn bám làm tăng một ít hiệu quả loại bỏ muối và màu ở nhiệt độ cao (trên 50oC), đồng thời sự giãn nở bề mặt màng lọc cũng ảnh hưởng đến cường độ và hiệu suất lọc muối và màu. Thí nghiệm cũng cho thấy giữa kết quả xử lý  cho nước dệt ở phòng thí nghiệm và nước thải thực tế có mối tương quan với nhau.
Hiệu quả của xử lý màu:
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9.3. Ngoài nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trên thế giới, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)
Hiện nay, việc nghiên cứu sử dụng các chủng vi sinh vật làm chỉ thị trong quan trắc, đánh giá và xử lý môi trường nước (đặc biệt là nước nhiễm các chất hữu cơ) đã được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Bởi lẽ, vi sinh vật liên quan mật thiết đến môi trường sống, đồng thời cũng là một mắt xích quan trọng trong việc vận chuyển các chất từ nguồn ô nhiễm đến con người và có thể được sử dụng như một phương pháp kỹ thuật xử lý môi trường nước. Trong thời gian qua đã có nhiều công bố khoa học về ứng dụng vi sinh vật trong xử lý nước thải đặc biệt là nước thải dệt nhuộn.
[bookmark: _Hlk165581012]Priscila Maria Dellamatrice và các cộng sự (2017) đã nghiên cứu 3 chủng cyanobacteria Anabaena flos- aqua UTCC64, Phormidium autumnale UTEX1580 và Synechococcus sp để phân hủy màu sắc và loại bỏ độc tính trong nước thải dệt nhuộm. Tuy nhiên, P. autumanale UTEX 1580 là chủng duy nhất phân hủy được chất thải có màu chàm. Để chuẩn bị, chủng vi sinh vật này được duy trì trong 500ml môi trường BG – 11 trong 14 ngày trước khi cho vào chất thải dệt nhuộm. Kết quả cho thấy, các vi khuẩn P.autumanale UTEX 1580 có khả năng phân hủy màu tốt nhất (90%) và loại bỏ một số độc tính hóa học trong nước thải [1].
[bookmark: _Hlk165638229]NaWang và các cộng sự (2017) đã nghiên cứu được 1 loại nấm mới là Ceriporia lacerata được phân lập từ các chi dâu tằm đã chết. Ceriporia lacerata có khả năng phân hủy màu Congo Red. Khả năng phân hủy phụ thuộc vào nồng độ nhuộm ban đầu, liều lượng sinh khối, nhiệt độ và pH. Nhiệt độ tối ưu và giá trị pH ban đầu cho việc khử màu lần lượt là 30°C. Kết quả cho thấy, tỉ lệ khử màu có thể đạt trên 90% ở 48 giờ khi 3g nấm được thêm vào 20 ml dung dịch đỏ Congo với nồng độ 0,1 mg/ml. Ceriporia có khả năng khử màu tốt đối với màu Congo Red và có triển vọng ứng dụng tốt trong lĩnh vực xử lý nước nhuộm [2].
Mohamed El Bouraie (2016) đã khử màu thành công thuốc nhuộm Reactive Black ( RB5) được lấy từ ngành công nghiệp dệt địa phương của Công ty Nasr Spinning and Dye, El Mahala El Koubra, Ai Cập bằng Aeromonas hydrophila. Các mẫu nước thải thu thập được đã được sử dụng kỹ thuật nuôi cấy giàu dinh dưỡng. Việc nuôi cấy được thực hiện bằng cách thêm 10 mL mẫu nước thải riêng trong môi trường nuôi cấy chứa 100ml chất dinh dưỡng (5 g/l peptone, 1 g/l chiết xuất thịt, 2 g/l men chiết xuất và 5 g/l NaCl, tại pH 7), để chuẩn bị nồng độ thuốc nhuộm RB5 là 100 mg/l trong chai 250 ml Erlenmeyer. Các bình được ủ trong một máy lắc quay ở tốc độ 50 vòng/phút, được ủ trong 3 ngày. Kết quả nghiên cứu cho thấy, A. hydrophila đã được lựa chọn dựa trên hiệu quả tẩy trắng tốt nhất (76%) trong môi trường lỏng chứa 100 mg/l thuốc nhuộm. Khả năng phân lập của A. hydrophila có thể được coi là công cụ xử lý sinh học tiềm năng để xử lý nước thải công nghiệp [3].
Alicia Paz và các cộng sự (2017) đã nghiên cứu thành công chủng Bacillus aryabhattai trong việc khử màu thuốc nhuộm tổng hợp như: Coomassie Brilliant Blue G-250 ( Xanh), Carmine Indigo (xanh xám), Remazol Brilliant Blue R thông qua mô hình thí nghiệm bằng cách cho 1ml B.aryabhattai vào nước thải dệt nhuộm ở nồng độ từ 50 - 180 mg/L trong bình erlen 250ml chứa 50ml môi trường và ủ trong tối để tránh sự thay đổi cấu trúc hóa học dưới tác dụng của ánh sáng. Chủng B.aryabhattai được tái tạo và nuôi dưỡng ở nhiệt độ 37oC. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khử bao gồm: nhiệt độ, ánh sáng, nồng độ chất thải. Kết quả thí nghiệm cho thấy, màu được khử tối đa sau 72 giờ, ở Coomassie Brilliant Blue giảm COD được khoảng 42%. Vì vậy hiệu quả vừa giảm màu vừa giảm COD được mở ra đối với việc ứng dụng tiềm năng của B. aryabhattai về xử lý sinh học vào các chất thải thực tế từ ngành công nghiệp dệt [4]. 
Antonella Anastasi và các cộng sự ( 2012) đã nghiên cứu khả năng xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp sinh học cải tiến từ việc sử dụng nấm, đặc biệt là nấm mốc trắng (white-rot fungi ). Màu được chọn để khử là màu nâu. Mục đích của phương pháp cải tiến này là kết hợp phương pháp xử lý sinh học thông thường với giai đoạn phân hủy sinh học bằng các sinh khối nấm. Hơn 9 loại nấm được đưa vào thử nghiệm có khả năng khử màu, giảm COD và độc tính trong nước thải. Trong đó, Trametes pubescensMUT 2400 là chủng tốt nhất được chọn trong 9 chủng thử nghiệm. Bước đầu tiên của thí nghiệm là làm suy thoái nấm, chủ yếu tập trung vào quá trình khử màu, nhằm hạn chế sự phát triển của nấm pH được để ở 7, sau đó cho nước thải qua bùn hoạt tính, để giảm COD và độc tố. Kết quả thí nghiệm cho thấy, T.pubescensMUT 2400 đã hấp thụ và khử được 76% màu trong 24h đầu tiên và 80,5% trong 48h [5].
S.Senthil Kumar và các cộng sự (2016) đã nghiên cứu thành công trong việc khử 4 hợp chất nhuộm azo: Joyfix Red, Red Remazol, Reactive Red và Reactive Yellow. Trong đó, Joyfix Red ( thuốc nhuộm azo hoạt tính) được chọn làm mẫu đại điện và được khử ở tỷ lệ cao nhất bằng chủng Lysinibacillus sphaericus (SK13) và Aeromonas hydrophila (SK16) được nuôi cấy trong điều kiện lắc tĩnh ở nhiệt độ 37oC, pH = 7. Kết quả nghiên cứu cho thấy, SK13 khử được 91,02% và SK16 khử được 88,52% sau 72 giờ đã chứng minh được tiềm năng trong việc khử màu bốn loại thuốc nhuộm azo [6].
Iigi Karapinar Kapdan và Fikret Kargi (2002) thực hiện thành công nghiên cứu nấm Coriolus Versicolor bằng phương pháp tiếp xúc sinh học đã khử màu các chất nhuộm dệt Everzol Turquoise Blue G và thuốc nhuộm hoạt tính phthalocyanin. Sự khử màu phụ thuộc vào các yếu tố như loại đĩa, tốc độ quay (10-40 vòng/phút), glucose (5-10 g/l) và nồng độ thuốc nhuộm (50-500 mg/l). Điều kiện môi trường được đặt ở pH từ 4,5 – 5 và ở nhiệt độ 28oC. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu quả tẩy trắng cao nhất (80%) được thu được với tốc độ quay 30 vòng/phút. Nồng độ glucose tối thiểu cho hiệu quả khử màu 77% là 5 g/l. Hiệu quả khử màu là khoảng 80% đối với nồng độ thuốc nhuộm ban đầu 50-200 mg/l và giảm xuống 33% đối với thuốc nhuộm 500 mg/l [7].
Tài liệu tham khảo
[bookmark: _Hlk165638310]1. Dellamatrice, P. M., et al. (2017). "Degradation of textile dyes by cyanobacteria." Brazilian Journal of Microbiology 48: 25 - 31.
2. Wang, N., et al. (2017). "Decolorization and degradation of Congo red by a newly isolated white rot fungus, Ceriporia lacerata, from decayed mulberry branches." International Biodeterioration & Biodegradation 117: 236 - 244.
3. Bouraie, M. E. and W. S. E. Din (2016). "Biodegradation of Reactive Black 5 by Aeromonas hydrophila strain isolated from dye-contaminated textile wastewater." Sustainable Environment Research 26(5): 209 - 216.
4. Paz, A., et al. (2017). "Biological treatment of model dyes and textile wastewaters." Chemosphere. 
5. Anastasi, A., et al. (2012). "Integrated fungal biomass and activated sludgetreatment for textile wastewaters bioremediation." Bioresource Technology 123:106 -111.
6. Kumar, S. S., et al. (2016). "Bioinformatics aided microbial approach for bioremediation of wastewater containing textile dyes." Ecological Informatics 31: 112-121.
7. Iigi Karapinar Kapdan và Fikret Kargi (2002). "Solid-state cultivation of Trichoderma harzianum NBRI-1055 for modulating natural antioxidants in soybean seed matrix." Bioresource Technology 101: 6444 - 6453.
 
   Allègre, C., Molulin, P., Maisseu, M., and Charrbit, F., 2006. Treatment  and reuse of reactive dying effluents. J. Membr. Sci., 269:15. 
Duthie X., S. Kentish, C. Powell, K. Nagai, G. Qiao and G. Stevens, 2007. Operating temperature effects on the plasticization of polyimide gas separation membranes. J. 
Membr. Sci., 294, 40-49. Jiraratananon R., A. Sungpet, P. Luangsowan, 2000. Performance evaluation of NF membranes for treatment of effluents containing reactive dye and salt. Desalination 130, 177-183. 
Koyuncu I., 2003. Influence of dyes, salts and auxiliary chemicals on nanofiltration of reactive dye baths: experimental observations and model verification, Desalination 154 (1), 79–88.
Tóm tắt, tình hình nghiên cứu, ở các nước trên thế giới, việc nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật để xử lý các màu hữu cơ dệt nhuộm đang rất phát triển và đang được nghiên cứu rộng rãi trên nhiều loại màu khác nhau. Tuy nhiên tại Việt Nam, vốn thường sử dụng phương pháp xử lý hóa lý có chi phí xử lý thấp nhưng mang lại nhiều hệ quả sau xử lý thì việc ứng dụng vi sinh vật trong cả ứng dụng và nghiên cứu vẫn còn rất hạn chế. 
Do đó, đây là cơ sở để thực hiện đề tài này.  

9.4. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu (họ và tên tác giả; bài báo; ấn phẩm; các yếu tố về xuất bản)
a) Của chủ nhiệm đề tài:
[1].
[4] Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Thanh Tâm, Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Phương Đông (2019). Nghiên cứu công tác thu gom chất thải rắn tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hội thảo CAREES 2019 Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học trái đất và môi trường. pp 640-644.
Nguyễn Thị Hồng, Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Hòa (2022). Nghiên cứu vai trò của vi sinh vật trong đời sống và ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường. Tạp chí Rừng và Môi trường, 113, 36-40.[2] Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Dũng (2020). Nghiên cứu sử dụng cỏ Vetiver để xử lý môi trường nhiễm phóng xạ khu vực mỏ đồng Sin Quyền, tỉnh Lào Cai. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất. 
[3] Dũng, N. V., & Anh, V. T. L. (2020). Survey on the concentration of Radon (222Rn) and Radi (226Ra) in domestic water in Bac Tu Liem district, Hanoi City. Vietnam Journal of Science and Technology, 58(5A), 54.
[4] Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Hòa (2020). Nghiên cứu sử dụng cỏ Vetiver để xử lý môi trường nhiễm phóng xạ khu vực mỏ đồng Sin Quyền, tỉnh Lào Cai. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 61, kỳ 5. 10/2020.
[5] Vũ Thị Lan Anh, Ngô Thị Thúy Hường, Trần Thị Ngọc (2021). Nghiên cứu ứng dụng cỏ Vetiver trong xử lý ô nhiễm môi trường. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.
[6] Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Hòa (2022). Nghiên cứu vai trò của vi sinh vật trong đời sống và ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường. Tạp chí Rừng và Môi trường, 113, 36-40.
[7] Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Dũng (2022). Nghiên cứu tính liều bức xạ gia tăng do hoạt động thăm dò đất hiếm mỏ Mường Hum, tỉnh Lào Cai. Tạp chí khoa học Đại học Đông Á.
[8] Nguyễn Văn Dũng, Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Cúc, Vũ Hà Phương, Đặng Thị Thu Hà. Study on the dispersion of radon (222Rn) in geological objects in Bat Xat district, Lao Cai province, Northern Vietnam. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering. 
[9] Đặng Thị Ngọc Thủy, Vũ Thị Lan Anh, Phan Thị Lệ Thu (2023). Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường Nhà máy sản xuất phân bón Long Điền, Khu công nghiệp Đình Hương, tỉnh Thanh Hóa. Tạp chí Rừng và Môi trường.

b) Của các thành viên tham gia nghiên cứu:
[1] Nguyễn Tài Tuệ, Hoàng Văn Hiệp, Nguyễn Thành Dương, Nguyễn Thái Sơn, Trần Đăng Quý, Nguyễn Văn Dũng. (2022). Radiological risk assessment of outdoor 222Rn and 220Rn around rare earth element and uranium mines from northern Vietnam. Journal of Radiological Protection.[1] 
[2] Nguyễn Văn Dũng, Đào Đình Thuần, Nguyễn Thị Thu Trang. Study on the manufacture and application of nano Fe3O4 materials doped with manganese for treatment of water contaminated with Arsenic (III)
[3] Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Phương Đông, Nguyễn Thị Hồng, Trần Thị Ngọc (2023). Ứng dụng mô hình phát tán khí thải kết hợp phân tích dữ liệu lớn trong đánh giá tác động của các nhà máy nhiệt điện đến chất lượng môi trường không khí khu vực thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Tạp chí Rừng và Môi trường. 
[4] Đặng Thị Ngọc Thủy, Trần Thị Ngọc, Chu Thành Huy, Phạm Thị Thanh (2022). Nghiên cứu ứng dụng GIS trong đánh giá chất lượng nước mặt thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2022. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.
[5] Trần Thị Ngọc, Trần Thị Hòa. Mapping Surface Water Bodies based Water Indices Extracted from Sentinel 2 Images (2022). The Proceedings of Vietnam International Water Conference (VIWC 2022).
(Những công trình được công bố trong 5 năm gần nhất)

	10. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI (nêu được lý do, ý nghĩa của NC với thực tiễn hiện nay)
[bookmark: OLE_LINK70]Cùng với sự phát triển cửa quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp dệt nhuộm đã góp một phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế chung của nước ta. Ngành công nghiệp dệt nhuộm không những đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn thu được giá trị kinh tế từ quá trình xuất khẩu. Bên cạnh đó, ngành dệt nhuộm còn giúp giải quyết việc làm cho một lực lượng lớn lao động. 
Song song với sự phát triển kinh tế là vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh từ quá trình sản xuất, . Hhàng năm ngành dệt nhuộm thải vào môi trường một lượng lớn nước thải với nồng độ ô nhiễm cao do chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm đạt chuẩn hoặc hệ thống bị hư hỏng; hay chưa cải tạo kịp thời.
       Nguồn nước thải phát sinh trong công nghiệp dệt nhuộm là từ các công đoạn hồ sợi, rũ hồ, nấu tẩy, nhuộm và hoàn tất. Nguồn gốc phát sinh các chất ô nhiễm trong nước thải bao gồm:
 - Các tạp chất tách ra từ vải sợi như: dầu mỡ; các tạp chất chứa Nitơ; các chất bụi bẩn dính vào sợi (chiếm 6% khối lượng xơ).
 - Hóa chất sử dụng: hồ tinh bột, H2SO4; CH3COOH; NaOH; NaOCl; H2O2; Na2CO3; Na2SO3;…các loại thuốc nhuộm; các chất trơ; chất ngấm; chất cầm màu; chất tẩy giặt.
[bookmark: _Hlk165581054]      Thành phần nước thải phụ thuộc vào: đặc tính của vật liệu nhuộm, bản chất của thuốc nhuộm; các chất phụ trợ và các hóa chất khác được sử dụng.
Các phương pháp xử lý nước thải đã được áp dụng:
· • Phương pháp cơ học: song chắn rác thô, tinh, lọc cát để loại bỏ các vật chất có kích thước lớn, tách chất không hòa tan
· • Phương pháp hóa học: Sử dụng tác nhân hóa học để trung hòa hoặc oxy hóa chất độc hại trong nước thải bao gồm quá trình khử trùng; oxy hóa bậc cao; keo tụ/tạo bông
· • Phương pháp hóa – lý: Kết hợp các quá trình keo tụ/tạo bông, lắng, tuyển nổi, lọc (Lọc cát và than hoạt tính) tùy thuộc vào đặc điểm nước thải, với mục đích loại bỏ SS, độ màu, một phần chất hữu cơ hòa tan và các kim loại nặng.
•Phương pháp sinh học: Sử dụng vi sinh vật để phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải nhằm loại bỏ COD; BOD. Quá  trình sinh học có thể kết hợp quá trình xử lý kỵ khí và hiếu khí. Ngành dệt may sử dụng nhiều loại thuốc nhuộm tổng hợp và thải ra một lượng lớn nước thải có độ màu cao do khả năng hấp thụ các loại thuốc nhuộm này của vải rất kém. Nước thải dệt may có màu sắc cao này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng quang hợp trong thực vật. Tác động đến các sinh vật thủy sinh do khả năng xuyên thấu ánh sáng và tiêu thụ oxy thấp. Hầu hết các loại thuốc nhuộm đều độc hại, gây ung thư hoặc gây đột biến và có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, như gây tổn thương nhiễm sắc thể; ảnh hưởng đến mắt và da, tổn thương các cơ quan nội tạng như gan và thận; làm gián đoạn quá trình quang hợp trong các thủy vực Bên cạnh  đó có thể gây tử vong cho một số dạng sinh vật biển do sự xuất hiện của các kim loại thành phần và clo có trong thuốc nhuộm tổng hợp. Vì vậy, nước thải dệt may cần phải được xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường. Các phương pháp xử lý màu thuốc nhuộm của nước thải dệt may đã được áp dụng gồm: các phương pháp oxy hóa (xâm thực, oxy hóa xúc tác quang, ozone, H2O2, quá trình fenton), phương pháp vật lý (hấp phụ và lọc), phương pháp sinh học (nấm, tảo, vi khuẩn, pin nhiên liệu vi sinh vật). 

     Trong hướng tiếp cận của đề tài, nhóm tác giả muốn hướng đến phương pháp để loại bỏ ô nhiễm màu trong nước thải bằng giải pháp vừa thân thiện với môi trường, vừa tiết kiệm chi phí, phù hợp với điều kiện của nhiều khu dệt nhuộm hiện nay. Do vậy, nhóm nghiên cứu lựa chọn đề xuất đề tài: “ Nghiên cứu sử dụng một số chủng vi sinh vật để xử lý ô nhiễm màu trong nước thải nhuộm vải làng lụa Vạn Phúc, Hà Nội”. Đề tài được thực hiện sẽ giúp nhóm tác giả bổ sung cơ sở dữ liệu trong công tác nghiên cứu khoa học, định hướng nghiên cứu mới, phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho sinh viên tại trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ngoài ra, còn bổ sung cơ sở dữ liệu, tăng cường công tác quản lý môi trường và tài nguyên nước cho sở, ban ngành Hà Nội.
Ngô Hồng Ánh Thu, nnk, Xử lý màu thuốc nhuộm dư trong nước thải nhuộm bằng phương pháp Ozon hóa, Tạp chí 
phân tích Hóa, Lý và Sinh học – Tập 20, số 1/2015.



	11. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
- Mục tiêu:  chung là xXử lý ô nhiễm thuốc nhuộm trong nước thải làng lụa Vạn Phúc bằng phương pháp sinh học, cụ thể là sử dụng một số chủng vi sinh vật để xử lý.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Thu thập số liệu phân tích các mẫu nước theo các vị trí nước thải dệt nhuộm. 
+ Xác định chỉ số chất lượng nước (WQI) theo các vị trí và trong giai đoạn nghiên cứu. 
+ Nghiên cứu xử lý ô nhiễm thuốc nhuộm trong nước thải bằng vi sinh vật.

	12. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

12.1. Đối tượng nghiên cứu
Nước thải dệt nhuộm làng lụa Vạn Phúc
Chủng vi sinh vật có khả năng làm mất màu thuốc nhuộm. Cụ thể là 2 chủng nấm thuộc chi Trichoderma và Curvularia.
12.2. Phạm vi nghiên cứu
Lưu vựcNghiên cứu khả năng xử lý màu thuốc nhuộm vải trong nước thải đệt nhuộm được thải ra Sông Nhuệ, đoạn chảy qua làng Lụa Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội quy mô phòng thí nghiệm..


	13. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

13.1. Cách tiếp cận
- Tiếp cận trực tiếp thông qua khảo sát lấy mẫu, phân tích và xử lý số liệu bằng thống kê, so sánh. Thiết kế thí nghiệm và đánh giá hiệu quả hiệu quả xử lý ô nhiễm màu thuốc nhuộm vải nhờ các chủng vi sinh vật..
- Tiếp cận gián tiếp thông qua thu thập, tổng hợp, phân tích, từ các nghiên cứu đã công bố liên quan đến phương pháp xử lý ô nhiễm màu, ứng dụng vi sinh vật trong xử lý nước thải.... xử lý số liệu quan trắc và các cơ sở dữ liệu liên quam.n như: lưu lượng nước và lưu lượng xả thải của các điểm xả chính.
13.2. Phương pháp nghiên cứu
[bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK113]- Phương pháp kế thừa: thu thập, tổng hợp và kế thừa các kết quả nghiên cứu, công bố trong nước và ngoài nước trên các tạp chí uy tín. 
- Phương pháp điều tra khảo sát, lấy và xử lý mẫu: Kkhảo sát hiện trạng lưu vực sông và bổ sung một vài vị trí nếu có thay đổi về lưu lượng, dòong chảy. Mẫu sau khi thu sẽ được chứa trong chai nhựa đã được làm sạch, có thể tích 500ml có nắp bằng nhựa PP. Mẫu được bảo quản lạnh (4ºC) trong khi đưa về phòng thí nghiệm.
[bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK115]- Phương pháp phân tích tại phòng thí nghiệm: qQuy trình phân tích các mẫu nước mặt thu thập theo hướng dẫn trong bộ tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam tại phòng thí nghiệm.
- Phương pháp đánh giá chất lượng nước: Chỉ số chất lượng nước từ các thông số quan trắc chất lượng nước mặt, dùng để mô tả định lượng về chất lượng nước và khả năng sử dụng của nguồn nước đó, được biểu diễn qua một thang điểm (Quyết định số 1460/QĐ-TCMT của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (2019). Về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượn nước Việt Nam (VN_WQI)).phân lập, nuôi cấy, định danh chủng vi sinh vật: sử dụng Kit tách DNA, giải trình tự ITS1/ITS4 định danh các chủng nấm.
- Phương pháp thử khả năng mất màu thuốc nhuộm của các chủng phân lập được trong điều kiện phòng thí nghiệm. Thử khả năng làm mất màu thuốc nhuộm xanh methylen và tím kết tinh ở các nồng độ khác nhau. Sau đó, tiến hành thử khả năng làm mất màu thuốc nhuộm trong nước thải. 
- Phương pháp xử lý số liệu thống kê: Sử dụng các phần mềm xử lý số liệu thống kê GraphPad để xử lý số liệu phân tích mẫu và các kết quả thí nghiệm.
- Phương pháp chuyên gia: Trao đổi, thảo luận với các chuyên gia, các nhà khoa học để hoàn chỉnh kết quả nghiên cứu trong quá trình thực hiện.

	14. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

14.1. Nội dung nghiên cứu
- Nội duụng 1: Nghiên cứu tổng quan đề tài qua việc thu thập, tổng hợp các tài liệu liên quan đến đề tài trên Thế giới và Việt Nam.Nghiên cứu tổng quan dựa trên việc thu thập, tổng hợp và kế thừa tài liệu liên quan đến đề tài trên Thế giới và ở Việt Nam.
- Nội dung 2: Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu quan trắc và lấy mẫu nước tại điểm xả thải nước làng lụa Vạn Phúc.
- Nội dung 3: Đánh giá khả năng xử lý màu thuốc nhuộm trong nước thải của một số chủng vi sinh vật.
- Nội dung 4: Tổng hợp, viết báo cáo tổng kết đề tài.
14.2. Tiến độ thực hiện

	TT
	Các nội dung, công việc thực hiện
	Sản phẩm
	Thời gian (bắt đầu-kết thúc)
	Người thực hiện

	1.




2. 




3. 




4. 

	Nghiên cứu tổng quan dựa đề tài trên việc qua việc thu thập, tổng hợp các và kế thừa tài liệu liên quan đến đề tài trên Thế giới và ở Việt Nam.

Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu quan trắc và lấy mẫu nước tại điểm xả thải nước làng lụa Vạn Phúc


Đánh giá khả nănghiệu quả xử lý màu thuốc nhuộm trong nước thải của một số chủng vi sinh vật 



Tổng hợp, viết báo cáo tổng kết đề tài.
	Báo cáo tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm


Báo cáo tổng quan hiện trạng môi trường nước thải làng lụa Vạn Phúc 


Báo cáo chuyên đề đánh giá hiệu quả xử lý màu thuốc nhuộm của một số vi sinh vật


[bookmark: OLE_LINK148][bookmark: OLE_LINK149]
Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tàiBáo cáo tổng kết đề tài.
	1/2024 - 2/2024



1/2024 - 9/2024



5/2024 - 10/2024



10/2024 - 11/2024
	ThS Vũ Thị Lan Anh
TS Nguyễn Văn Dũng
ThS Trần Thị Ngọc


ThS Vũ Thị Lan Anh
TS Nguyễn Văn Dũng
ThS Trần Thị Ngọc


ThS Vũ Thị Lan Anh
TS Nguyễn Văn Dũng
ThS Trần Thị Ngọc

ThS Vũ Thị Lan Anh

[bookmark: OLE_LINK138][bookmark: OLE_LINK139]


ThS Vũ Thị Lan Anh
TS Nguyễn Văn Dũng


	15. SẢN PHẨM

	Stt
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Yêu cầu chất lượng sản phẩm
(mô tả chi tiết chất lượng sản phẩm 
đạt được như nội dung, hình thức, các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật,...)

	I
	Sản phẩm khoa học (Các công trình khoa học sẽ được công bố: sách, bài báo khoa học...)

	1.1
	Bài báo đăng tạp chí trong nước: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất/Tạp chí thuộc danh mục Hội đồng CDGS Nhà nước
	01
	Bài báo có chất lượng tốt, đảm bảo theo yêu cầu của Tạp chí, nội dung phù hợp với vấn đề đang nghiên cứu.

	1.2
	Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo trong nước
	021
	Bài báo có chất lượng tốt, đảm bảo theo yêu cầu của Hội nghị/ hội thảo, nội dung phù hợp với vấn đề nghiên cứu.

	II
	Sản phẩm đào tạo (Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ,...)

	2.1
	Hỗ trợ 01 SV tốt nghiệp
	01
	Hướng dẫn SV làm khóa luận tốt nghiệp đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của trường Đại học Mỏ - Địa chất

	III
	Sản phẩm ứng dụng 

	3.1
	Báo cáo tổng kết đề tài
	01
	Đảm bảo đúng theo quy định của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về chất lượng đề tài cấp cơ sở

	3.2
	Bộ mẫu và mô hình xử lý
	01
	Đảm bảo chất lượng, quy trình

	16. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG
16.1. Phương thức chuyển giao: Chuyển giao các báo cáo chuyên đề và thuyết minh báo cáo tổng kết đề tài cho bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường làm tài liệu phục vụ học tập và giảng dạy.
16.2. Địa chỉ ứng dụng: Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường, khoa Môi trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. 

17. TÁC ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH MANG LẠI CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
17.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo: kết quả nghiên cứu của đề tài phục vụ tốt trong công tác giảng dạy sinh viên ở nội dung các học phần: Quản lý môi trường, Phương pháp lấy và phân tích mẫu môi trường, Vi sinh môi trường... Giúp đào tạo sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và môi trường, Kỹ thuật môi trường.
17.2. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan: đề tài là tiền đề, mở ra nhiều hướng nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi trường.
17.3. Đối với phát triển kinh tế - xã hội: việc xử lý ô nhiêm môi trường nước thải chứa thuốc nhuộm bằng phương pháp sinh học giúp nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân, tiết kiệm chi phí hệ thống vận hành xử lý nước thải cho doanh nghiệp và nhà nước.
17.4. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu: đây là sản phẩm nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cho sinh viên ngành ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, ngành Kỹ thuật môi trường, ngành Quản lý Tài nguyên và môi trường.
17.5. Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, làm việc nhóm cho tập thể tác giả đề tài nói riêng và khoa Môi trường nói chung.

	18. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU (nếu có)
18.1. Đề xuất phát triển thành đề tài cấp cao hơn (dự kiến tên đề tài, cấp quản lý, kinh phí dự kiến, thời gian đăng ký,…)
Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở dữ liệu ban đầu để chủ nhiệm đề tài triển khai xin Quỹ Nafosted hoặc Tổng cục Môi trường/Bộ Tài nguyên Môi trường về vấn đề ô nhiễm và đánh giá khả năng hấp phụ, loại bỏ màu trong nước thải ngành công nghiệp dệt nhuộm

18.2. Khả năng thương mại hóa sản phẩm (loại hình sản phẩm, nhu cầu kinh phí thực hiện, thời gian dự kiến, loại hình đơn vụ sử dụng sản phẩm,…):
18.3. Khả năng đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ (tên phát minh/sáng chế/giải pháp, nhu cầu kinh phí thực hiện, đăng ký phát minh trong và ngoài nước,…)

	19. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ
Kinh phí thực hiện đề tài: 3520.000.000 VNĐ (bằng chữ: Ba Hai mươimươi lăm triệu đồng)
Trong đó: + Từ nguồn thu của Nhà trường: 3520.000.000 VNĐ
                 + Các nguồn khác: 0 VNĐ

	Stt
	Khoản chi, nội dung chi
	Thời gian thực hiện
	Tổng kinh phí
	Nguồn kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	Kinh phí từ nguồn thu của Nhà trường
	Các nguồn khác
	

	
	Định mức thù lao của chủ nhiệm (DMCN)
	
	
	4 800 000
	
	

	1
	Chi tiền công lao động trực tiếp
	12 tháng
	16 896 00031.200.000
	16 896 00031.200.000
	0
	

	2
	Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu
	
	0
	0
	0
	

	3
	Chi sửa chữa, mua sắm tài sản thiết bị nghiên cứu
	
	0
	0
	0
	

	4
	Chi hội thảo khoa học, công tác phí
	
	0
	0
	0
	

	5
	Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu
	
	0
	0
	0
	

	6
	Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn
	
	104 000240.000
	104 000240.000
	0
	

	7
	Chi họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở
	
	2 000 0002.000.000
	2 000 0002.000.000
	0
	

	8
	Chi quản lý chung
	
	1 000 0001.560.000
	1 000 0001.560.000
	0
	

	9
	Chi khác
	
	0
	0
	0
	

	
	Tổng cộng:
	
	3520..000.00.000
	20.000.00035.000.000
	
	

	(Dự toán chi tiết các mục chi kèm theo và xác nhận của đơn vị chủ trì).



	Ngày.… tháng.… năm 
Đơn vị chủ trì
(ký, họ và tên)
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